Phụ lục

DANH SÁCH CÁC BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ SÁP NHẬP VÀ ĐẶT TÊN
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	STT
	Các bản, tiểu khu, tổ dân phố sáp nhập
	Tên bản, tiểu khu, tổ dân phố mới sau khi sáp nhập
	Tổng số hộ
	Số nhân khẩu (người)
	Số lượng đảng viên
	Dân tộc
	Số lượng bản, tiểu khu, tổ dân khố thuộc cấp xã sau khi sáp nhập
	Ghi chú 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. THÀNH PHỐ SƠN LA

	1
	Xã Chiềng Cọ
	9
	 

	 
	Bản Lạu Khảu và bản Hôm 
	Bản Hôm
	270
	1277
	50
	Thái, Kinh, Tày
	 
	 

	2
	Xã Chiềng Đen
	11
	 

	 
	Bản Lốm Tòng và bản Chiềng Xét
	Bản Tòng Xét
	94
	429
	26
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Tò Lọ và bản Nong Bay
	Bản Lọ Bay
	146
	632
	40
	Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Phiêng Niệu và bản Nam
	Bản Nam Niệu
	152
	681
	39
	Thái
	 
	 

	3
	Xã Chiềng Ngần
	15
	 

	 
	Bản Nặm Tròn và bản Nà Ngùa 
	Bản Nà Ngần
	89
	420
	16
	Thái, Kinh, Mông
	 
	 

	4
	Xã Chiềng Xôm
	11
	 

	 
	Bản Panh và Tiểu khu I
	Bản Bản Panh
	144
	569
	51
	Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Có và bản Mòn
	Bản Có Mòn
	86
	374
	31
	Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Thé và bản Dửn
	Bản Thé Dửn
	86
	371
	41
	Thái, Kinh
	 
	 

	II. HUYỆN MAI SƠN

	1
	Xã Hát Lót
	29
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	Bản Púng Ngồ và các bản: Nà Hén, Co Phung 
	Bản Ngồ Hén 
	159
	681
	25
	Thái, Mông
	 
	 

	2
	Xã Nà Bó
	18
	 

	 
	Bản Cáp Na và bản Mè
	Bản Cáp Na 
	130
	579
	16
	Khơ Mú, Mông, Kinh
	 
	 

	3
	Xã Mường Bằng
	25
	 

	 
	Bản Liềng và bản Quỳnh Bằng
	Bản Liềng Quỳnh 
	188
	889
	28
	Thái 
	 
	 

	4
	Xã Chiềng Mai
	21
	 

	 
	Bản Vựt và bản Bon
	Bản Vựt Bon 
	108
	421
	24
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Cuộm I và các bản: Cuộm II, Hoa Sơn I
	Bản Cuộm Sơn 
	123
	467
	27
	Thái, Kinh 
	 
	 

	5
	Xã Chiềng Dong
	9
	 

	 
	Bản Nghịu và bản Cọ
	Bản Nghịu Cọ
	133
	492
	30
	Kinh, Thái, Mường
	 
	 

	6
	Xã Phiêng Cằm
	25
	 

	 
	Bản Phiêng Phụ B và bản Lọng Ban 
	Bản Phiêng Phụ 
	102
	557
	18
	Thái, Mông
	 
	 

	 
	Bản Phiêng Phụ A và bản Huổi Nhả
	Bản Huổi Nhả 
	162
	815
	11
	Thái, Mông, Khơ Mú 
	 
	 

	7
	Xã Chiềng Ve
	7
	 

	 
	Bản Thẳm và bản Nà Lằn 
	Bản Thẳm 
	86
	433
	11
	Thái, Mông
	 
	 

	8
	Xã Chiềng Mung
	24
	 

	 
	Thôn 2 và Thôn 4
	Thôn Hoàng Văn Thụ 
	200
	779
	21
	Kinh, Thái, Mường, Tày, Kháng, Xinh Mun
	 
	 

	9
	Xã Nà Ớt
	16
	 


	 
	Bản Nà Ớt và bản Pá Chả
	Bản Ớt Chả 
	85
	389
	23
	Mông, Thái
	 
	 

	10
	Xã Chiềng Sung
	25
	 

	 
	Bản Tà Đứng và bản Pá Cu 
	Bản Tà Đứng
	64
	348
	10
	Mông
	 
	 

	11
	Xã Chiềng Nơi
	15
	 

	 
	Bản Phiêng Khá và bản Thẳm
	Bản Phiêng Thẳm
	101
	470
	13
	Khơ Mú
	 
	 

	III. HUYỆN YÊN CHÂU

	1
	Xã Chiềng Pằn
	11
	 

	 
	Bản Cung Giao Thông và bản Ngùa
	Bản Ngùa
	172
	756
	48
	Thái, Kinh
	 
	 

	2
	Xã Viêng Lán
	7
	 

	 
	Bản Mường Vạt và bản Na Cóc
	Bản Mường Vạt
	99
	440
	25
	Thái, Kinh
	 
	 

	3
	Xã Mường Lựm
	10
	 

	 
	Bản Luông và bản Nà Hát
	Bản Mé
	103
	479
	49
	Thái
	 
	 

	4
	Xã Sặp Vạt
	12
	 

	
	Bản Đông vàn bản Bắt
	Bản Bắt Đông
	157
	663
	40
	Thái
	
	

	
	Bản Mệt và bản Sai
	Bản Mệt Sai
	160
	690
	66
	Thái
	
	

	IV. HUYỆN MỘC CHÂU

	1
	Xã Chiềng Sơn
	20
	 

	 
	Tiểu khu 1 và Tiểu khu 10
	Bản Hương Sơn
	221
	766
	21
	Kinh, Thái, Mường
	 
	

	 
	Tiểu khu 9 và các bản: Lắc Phương, Bó Ban, Tường Sơn
	Bản Co Phương
	149
	542
	25
	Kinh, Thái, Mường
	 
	 

	2
	Xã Hua Păng
	7
	 

	 
	Bản Suối Đôn và bản Chiềng Cang
	Bản Chiềng Cang
	241
	928
	64
	Thái, Kinh, Dao, Mường
	 
	 

	 
	Bản Km16 và bản Suối Ba
	Bản Suối Ba
	132
	533
	27
	Dao, Thái, Kinh, Mường
	 
	 

	 
	Bản Ta Lánh và bản Bó Hiềng
	Bản Bó Hiềng
	154
	522
	28
	Thái, Kinh, Mường
	 
	 

	3
	Xã Tân Lập
	16
	 

	 
	Bản Dọi 1 và bản Dọi 2
	Bản Dọi
	278
	1289
	45
	Thái, Kinh, Dao, Tày
	 
	 

	 
	Bản Tà Phềnh 1 và bản Tà Phềnh 2
	Bản Tà Phềnh
	282
	1459
	17
	Mông, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Nà Tân và Tiểu khu 32
	Bản Nà Tân
	219
	941
	33
	Thái, Kinh, Mường
	 
	

	4
	Xã Đông Sang
	11
	 

	 
	Bản Áng 1 và bản Áng 2
	Bản Áng
	313
	1204
	43
	Thái, Mường, Dao, Kinh
	 
	 

	5
	Xã Nà Mường
	9
	 

	 
	Bản Tân Ca và một phần bản Piềng Tòng (36 hộ, 168 khẩu)
	Bản Tân Ca
	159
	691
	29
	 Mường, Thái, Dao, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Kè Tèo và phần còn lại của bản Piềng Tòng (20 hộ, 92 khẩu)
	Bản Kè Tèo
	168
	717
	45
	 Mường, Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Đoàn Kết và bản Pa Lay 
	Bản Đoàn Kết
	187
	800
	44
	Thái, Mường, Dao, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Nà Mường 1 và bản Nà Mường 2
	Bản Nà Mường
	128
	506
	29
	 Mường, Thái, Dao, Kinh, Tày
	 
	 

	 
	Bản Thống Nhất và bản Pưa Pai
	Bản Thống Nhất
	127
	519
	26
	 Mường, Thái, Dao, Kinh, Tày, Mông
	 
	 

	V. HUYỆN VÂN HỒ

	1
	Xã Chiềng Yên
	11
	

	 
	Bản Nà Bai và bản Cò Hào
	Bản Nà Bai
	165
	717
	24
	Mường, Thái, Mông, Kinh, Dao
	 
	 

	 
	Bản Phụ Mẫu I và bản Phụ Mẫu II 
	Bản Phụ Mẫu
	197
	820
	34
	Thái, Mường, Kinh, Dao, Mông
	 
	 

	2
	Xã Suối Bàng
	11
	 

	 
	Bản Khoang Tuống và bản Khoang Phiềng
	Bản Khoang Tuống
	157
	540
	53
	Mường, Thái, Dao, Kinh
	 
	 

	3
	Xã Lóng Luông
	9
	 

	 
	Bản Suối Bon và bản Lóng Bon
	Bản Suối Bon
	152
	700
	14
	Dao, Thái
	 
	 

	4
	Xã Song Khủa
	9
	 

	 
	Bản Bến Khủa và bản Un
	Bản Un
	172
	663
	24
	Mường, Thái, Kinh
	 
	 

	5
	Xã Chiềng Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 

	 
	Bản Mường Khoa và các bản: Nà Ngần, Đoàn Kết
	Bản Mường Khoa
	260
	1042
	51
	Thái, Kinh, Mường
	 
	 

	 
	Bản Nà Đồ và các bản: Nà Chá, Nà Tén
	Bản Nà Chá
	275
	1155
	54
	Thái, Kinh, Mường
	 
	 

	 
	Bản Khòng I và bản Khòng II
	Bản Khòng
	243
	1125
	32
	Thái, Kinh, Mường
	 
	 

	6
	Xã Tô Múa
	12
	 

	 
	Bản Toong Kiêng và các bản: Lắc Mường, Sài Lương
	Bản Lắc Mường
	195
	719
	22
	Thái, Kinh
	
	

	 
	Bản Pàn và bản Khu Ngùa
	Bản Pàn Ngùa
	106
	397
	25
	Thái, Kinh
	
	

	7
	Xã Liên Hòa
	6
	 

	 
	Bản Suối Nậu và bản Tường Liên
	Bản Suối Nậu
	142
	562
	25
	Kinh, Thái, Mường, Dao
	 
	 

	 
	Bản Lắn và bản Liên Hợp
	Bản Lắn
	213
	853
	29
	 Thái, Mường
	 
	 

	8
	Xã Mường Men
	6
	 

	 
	Bản Nà Pa và bản Suối Van
	Bản Nà Pa
	113
	494
	44
	Thái, Kinh, Mường, Mông
	 
	 

	9
	Xã Chiềng Xuân
	7
	 

	 
	Bản A Lang và bản Láy
	Bản Tân Thành
	78
	407
	13
	Mông, Mường
	 
	 

	VI. HUYỆN THUẬN CHÂU

	1
	Xã Tông Lạnh
	26
	

	 
	Bản Dẹ A và Bản Dẹ B  
	Bản Dẹ
	172
	831
	15
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Tốm A và Bản Tốm B  
	Bản Tốm
	157
	756
	15
	Thái
	 
	

	2
	Xã Chiềng Bôm
	28
	 

	 
	Bản Tịm A và Bản Tịm B
	Bản Tịm
	92
	391
	14
	Kháng
	 
	 

	 
	Bản Pom Khoảng A và bản Pom Khoảng B
	Bản Pom Khoảng
	48
	233
	15
	Thái
	 
	 

	3
	Xã Chiềng Ngàm
	15
	 

	 
	Bản Sẳng và bản Búa Bon
	Bản Sẳng
	171
	838
	29
	Thái
	 
	

	4
	Xã Co Tòng
	11
	 

	 
	Bản Co Nhừ và bản Cá Chua
	Bản Co Nhừ
	83
	383
	27
	Mông, Kinh
	 
	 

	5
	Xã Muổi Nọi
	11
	 

	 
	Bản Sẳng và các bản: Sang, Lọng Phặng
	Bản Sẳng Sang
	164
	797
	40
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Cống và các bản: Tây Hưng, Đông Hưng
	Bản Đông Hưng
	141
	523
	24
	Kinh, Thái, Lào, Dao, Khơ Mú, Mường 
	 
	 

	6
	Xã Mường Bám
	24
	 

	 
	Bản Nà Hát A và bản Nà Hát B
	Bản Nà Hát
	264
	1296
	40
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nà La A và bản Nà La B
	Bản Nà La
	238
	1276
	26
	Thái
	 
	 

	7
	Xã Mường Khiêng
	33
	 

	 
	Bản Khiêng và các bản: Hống, Hụn
	Bản Khiêng
	171
	748
	20
	Thái, Kinh, LaHa
	 
	 

	 
	Bản Tộn và bản Pợ
	Bản Tộn Pợ
	125
	628
	9
	Thái
	 
	 

	8
	Xã Nậm Lầu
	25
	 

	 
	Bản Biên và bản Lọng Chộc 
	Bản Biên
	194
	956
	40
	Thái
	 
	 

	9
	Xã Nong Lay
	15
	 

	 
	Bản Liên Minh A và bản Liên Minh B
	Bản Liên Minh
	59
	219
	10
	Kinh, Thái, La Ha, Khơ Mú, Tày
	 
	 

	 
	Bản Phiêng Phớ và bản Lụng Muông
	Bản Phiêng Phớ
	92
	418
	7
	Khơ Mú, Thái, Kinh, La Ha, Tày
	 
	 

	10
	Xã Phổng Lăng
	13
	 

	 
	Bản Nà Thái và bản Cóng
	Bản Thái Cóng
	97
	438
	40
	Thái, Kinh
	 
	 

	11
	Thị Trấn Thuận Châu
	10
	 

	 
	Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2
	Tiểu khu 1
	207
	657
	32
	Kinh, Thái, Mông, Mường, Tày
	 
	 

	 
	Tiểu khu 3 và Tiểu khu 4
	Tiểu khu 2
	172
	545
	27
	Kinh, Thái, Mông
	 
	 

	 
	Tiểu khu 5 với Tiểu khu 6 và một phần Tiểu khu 13 (25 hộ, 55 khẩu)
	Tiểu khu 3
	144
	472
	30
	Kinh, Thái, Mông, Mường
	 
	 

	 
	Tiểu khu 7 và Tiểu khu 8
	Tiểu khu 4
	149
	521
	28
	Kinh, Thái, Mông
	 
	 

	 
	Tiểu khu 9 và Tiểu khu 12
	Tiểu khu 5
	164
	566
	29
	Kinh, Thái, Mông, Nùng, Tày, Kháng
	 
	 

	 
	Tiểu khu 10 và Tiểu khu 11 
	Tiểu khu 6
	162
	576
	33
	Kinh, Thái, Mông, Mường
	 
	 

	 
	Tiểu khu 15 và phần còn lại Tiểu khu 13 (58 hộ, 199 khẩu)
	Tiểu khu 7
	163
	544
	37
	Kinh, Thái, Mông, Mường
	 
	 

	 
	Tiểu khu 14 và Tiểu khu 16 
	Tiểu khu 8
	149
	473
	55
	Kinh, Thái, Mông
	 
	 

	 
	Tiểu khu 17 và Tiểu khu 21
	Tiểu khu 9
	116
	395
	24
	Kinh, Thái, Mông, Mường, Tày
	 
	 

	 
	Tiểu khu 18 và các tiểu khu: 19, 20
	Tiểu khu 10
	133
	456
	30
	Kinh, Thái, Nùng
	 
	 

	12
	Xã Thôm Mòn
	18
	 

	 
	Bản Mòn và các bản: Mé, Hua Cọ
	Bản Mòn
	300
	1448
	27
	Thái
	 
	 

	13
	Xã Chiềng La
	10
	 

	 
	Bản Lọng Cạo và bản Hướn Kho
	Bản Chiềng La
	138
	668
	37
	Thái
	 
	 

	14
	Xã Chiềng Pấc
	9
	 

	 
	Bản Mảy và các bản: Đon, Nà Khoang 
	Bản Mảy
	252
	1215
	48
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Xi Măng I và các bản:  Xi Măng II, Máy Đường
	Bản Xi Măng
	200
	723
	20
	Kinh, Thái
	 
	 

	15
	Xã Chiềng Pha
	15
	 

	 
	Bản Ngà và bản Tạng Phát 
	Bản Ngà Phát
	246
	1205
	44
	Kinh, Thái
	 
	 

	 
	Bản Trọ và bản Lọng Phảng 
	Bản Trọ Phảng
	285
	1361
	23
	Thái
	 
	 

	16
	Xã Co Mạ
	20
	 

	 
	Bản Hua Lương và bản Hua Ty 
	Bản Cửa Rừng
	87
	445
	10
	Mông, Thái
	 
	 

	17
	Xã É Tòng
	18
	 

	 
	bản Nong Lạnh A và bản Nong Lạnh B
	Bản Nong Lạnh
	88
	395
	37
	Thái
	 
	 

	18
	Xã Long Hẹ
	17
	 

	 
	Bản Nặm Nhứ và bản Kéo Hẹ 
	Bản Nặm Nhứ
	115
	522
	25
	Kinh, Thái, Mông, Mường, Kháng
	 
	 

	 
	Bản Long Hẹ và bản Phiêng Mạt
	Bản Long Hẹ
	81
	142
	12
	Mông
	 
	 

	19
	Xã Púng Tra
	13
	 

	 
	Bản Co Mặn và bản Púng Lọng
	Bản Púng A
	130
	658
	35
	Thái
	 
	 

	20
	Xã Phổng Lập
	14
	 

	 
	Bản Ta Tú và bản Lọng Dốm 
	Bản Ta Tú
	181
	906
	32
	Thái
	 
	

	21
	Xã Bản Lầm
	11
	 

	 
	Bản Buống và các bản:  Khoang, Lọng, Phát
	Bản Buống Khoang
	215
	1018
	67
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Phé và các bản: Pùa, Thán, Hang, Hoi
	Bản Pùa
	225
	1086
	67
	Thái
	 
	 

	22
	Xã Chiềng Ly
	19
	 

	 
	Bản Pán I và bản Pán II
	Bản Pán
	173
	772
	36
	Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Hua Nà và bản Cụ
	Bản Cụ
	224
	1133
	35
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nà Tong và bản Nong Hay
	Bản Nà Tong
	195
	979
	12
	Thái
	 
	 

	23
	Xã Pá Lông
	10
	 

	 
	Bản Hua Ngáy và bản Há Dụ
	Bản Hua Ngáy
	101
	460
	11
	Mông
	 
	 

	24
	Xã Phổng Lái
	22
	 

	 
	Bản Đông Quan và bản Thư Vũ
	Bản Đông Quan
	97
	359
	14
	Kinh, Thái
	 
	 

	 
	Bản Khau Lay và bản Pe
	Bản Khau Lay
	153
	648
	19
	Thái, Kinh
	 
	 

	25
	Xã Bon Phặng
	15
	 

	 
	Bản Tát và bản Mé
	Bản Tát
	200
	962
	13
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Pú Cá và các bản: Co Trạng, Nong Sản
	Bản Phặng
	244
	1103
	27
	Thái
	 
	 


